THPT Bắc Thăng Long             Đề cương lịch sử giữa kì I khối 12
                                                        Năm học 2026 – 2027

I,  Lý thuyết: Gồm 4 bài: 
- Bài 1: Liên Hợp Quốc
- Bài 2: Trật tự thế giới trong chiến tranh lạnh
- Bài 4: Sự ra đời và phát triển của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á(ASEAN)
- bài 5: Cộng đồng Asean – Từ ý tưởng đến hiện thực
   
II, Trắc nghiệm minh họa:
Bài 1: Liên Hợp Quốc
Câu 1. Những quốc gia nào sau đây đóng vai trò quyết định, đồng thời là sáng lập viên của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Liên Xô, Mỹ, Anh.        B. Nga, Pháp, Việt Nam.
C. Liên Xô, Anh, Nhật Bản.         D. Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc.
Câu 2. Từ ngày 25 - 4 - 1945 đến ngày 26 - 6 - 1945, một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Xan Phran-xi-xcô (Mỹ) với sự tham gia của đại biểu 50 nước đã thông qua văn kiện nào sau đây?
A. Hiến chương Liên hợp quốc.       B. Hiệp định đình chiến ở Triều Tiên.
C. Hiến chương ASEAN.             D. Hiệp định đình chiến ở Đông Dương.
Câu 3. Sự kiện nào sau đây đánh dấu tổ chức Liên Hợp quốc chính thức được thành lập?
A. Ngày 24-10-1945, các nước thành viên phê chuẩn Hiến chương Liên hợp quốc.
B. Tháng 1-1942, đại diện 26 nước kí bản Tuyên bố Liên hợp quốc.
C. Năm 1945, đại diện 50 nước thông qua Hiên chương Liên hợp quốc.
D. Tháng 2-1945, Liên Xô, Anh, Mỹ thống nhất thành lập Liên hợp quốc.
Câu 4. Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc (năm 1945) là
A. Hội đồng kinh tế - xã hội.   B. Ngân hàng Thế giới.
C. Quỹ Nhi đồng.        D. Tổ chức Thương mại thế giới.
Câu 5. Nội dung nào sau đây là vai trò của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế?
A. Soạn thảo và xây dựng được hệ thống các công ước quốc tế về giải trừ quân bị.
B. Ngăn chặn được các cuộc đối đầu Đông-Tây và xung đột trên thế giới.
C. Giải quyết được mọi tranh chấp, xung đột trên thế giới bằng biện pháp hòa bình.
D. Chấm dứt được tình trạng chạy đua vũ trang và sản xuất vũ khí hủy diệt.
Câu 6. Nội dung nào sau đây là vai trò của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, tài chính và thương mại quốc tế?
A. Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc cải thiện điều kiện kinh tế và xã hội toàn cầu.
B. Đảm bảo an ninh quốc tế thông qua các hoạt động quân sự và chính trị.
C. Giải quyết các tranh chấp biên giới giữa các quốc gia thành viên.
D. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ giữa các nước phát triển.
Câu 7. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử hình thành tổ chức Liên hợp quốc?
A. Nhân dân thế giới có khát vọng được chung sống hòa bình.
B. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và cầm quyền ở nhiều nước.
C. Ý thức của các nước Đồng minh về việc tổ chức thế giới.
D. Nhu cầu thành lập tổ chức quốc tế mới thay thế tổ chức cũ.
Câu 8. Nhận xét nào sau đây phản ánh không đúng về sự thành lập tổ chức Liên hợp quốc? 
A. Phù hợp với khát vọng hòa bình chung của nhân dân thế giới.
B. Quá trình hình thành trải qua nhiều hội nghị quốc tế khác nhau.
C. Các cường quốc Đồng minh giữ vai trò chủ đạo trong việc thành lập.
D. Quá trình thành lập lâu dài và chịu ảnh hưởng của chiến tranh lạnh.
 Câu 9: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm khác của tổ chức Liên hợp quốc so với tổ chức Hội Quốc liên? 
A. Chỉ kết nạp thành viên là các nước tư bản chủ nghĩa. 
B. Kết nạp thành viên không phân biệt thể chế chính trị. 
C. Mục đích duy trì trật tự thế giới sau các cuộc chiến tranh. 
D. Đảm nhiệm vai trò thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước. 
Câu 10: Đâu không phải là thách thức của Liên hợp quốc hiện nay? 
A. Uy tín của tổ chức Liên hợp quốc ngày càng suy giảm. 
B. Thực hiện nhiệm vụ duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. 
C. Hiệu quả hoạt động của tổ chức không như kì vọng. 
D. Việc kết nạp thành viên còn nhiều trở ngại về thể chế. 
II. DẠNG II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng-sai 
Bottom of Form
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Sau hai tháng làm việc, qua các cuộc đấu tranh gay gắt giữa nhiều ý kiến và khuynh hướng khác nhau, hiến chương Liên Hợp Quốc được đại biểu của 50 nước ký kết ngày 26-6-1945. Hiến chương bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 24-10-1945 (ngày Quốc hội 5 cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc thông qua Hiến chương Liên Hợp Quốc) và ngày này cũng được coi là ngày Liên Hợp Quốc chính thức được thành lập”.
(Nguyễn Anh Thái (chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2015, tr.226)
a) Ngày 24-10-1945, bản Hiến chương Liên Hợp Quốc chính thức có hiệu lực, đánh dấu sự thành lập của Liên Hợp Quốc.
b) Hiến chương Liên Hợp Quốc được ký kết ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc mà không gặp phải bất kỳ sự phản đối hay tranh luận nào từ các đại biểu tham gia.
c) Sự thông qua và có hiệu lực của Hiến chương Liên Hợp Quốc đã thiết lập một nền tảng pháp lý cho việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế trong giai đoạn sau chiến tranh thế giới.
d) Sự ra đời của Liên Hợp Quốc đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng hệ thống an ninh tập thể toàn cầu, nhằm ngăn chặn xung đột và bảo vệ hòa bình quốc tế.
Bài 2: Trật tự thế giới trong chiến tranh lạnh 
I.Câu hỏi nhiều lựa chọn
Câu 1. Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô của Mỹ, gây nên cuộc chiến tranh lạnh?
A. Thông điệp Tổng thống Tơ-ru-man (3 – 1947).        B. Sự ra đời của kế hoạch Mác-san (6 – 1947).
C. Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời (1 – 1949).          D. Thành lập Tổ chức quân sự NATO (4 – 1949).
Câu 2. Hội nghị I-an-ta (tháng 2 – 1945) diễn ra trong giai đoạn nào của Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Vừa mới kết thúc.			B. Bùng nổ và lan rộng.
C. Giai đoạn sắp kết thúc.			D. Đang diễn ra ác liệt.
Câu 3. Quyết định nào sau đây không phải là của Hội nghị I-an-ta (tháng 2 – 1945)?
A. Thành lập tổ chức quốc tế là Liên hợp quốc.      B. Thống nhất tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C. Hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh.    D. Phân chia phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô, Mỹ.
Câu 4. Mục tiêu chung được các cường quốc thỏa thuận trong Hội nghị I-an-ta (tháng 2 – 1945) là
A. chấm dứt tình trạng nội chiến ở Trung Quốc, Áo và Phần Lan.
B. thủ tiêu chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. xây dựng nước Đức trở thành quốc gia thống nhất và dân chủ.
D. tiêu diệt tận gốc phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
Câu 5. Để tiêu diệt chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và nhanh chóng kết thúc chiến tranh, Hội nghị I-an-ta (tháng 2 – 1945) đã quyết định
A. Anh, Pháp, Mỹ sẽ tham gia chiến tranh chống Nhật ở châu Âu.
B. Anh và Liên Xô sẽ tiêu diệt lực lượng quân Nhật tại Trung Quốc.
C. Liên Xô sẽ tham gia chiến tranh chống Nhật ở châu Á. 
D. Liên Xô không tham gia chiến tranh chống Nhật ở châu Á.
Câu 6. Một trong những khu vực được Hội nghị I-an-ta (tháng 2 – 1945) quy định thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô là
A. Tây  Âu,	B. Đông  Âu.		C. Nhật Bản.	D. Triều Tiên.
Câu 7. Một trong những khu vực được Hội nghị I-an-ta (tháng 2 – 1945) quy định thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ là
A. Tây  Âu.	B. Đông  Âu.		C. Mông Cổ		D. Trung Đông.
Câu 8. Đâu là ranh giới phân chia phạm vi chiếm đóng Triều Tiên của Mỹ và Liên Xô được Hội nghị I-an-ta (tháng 2 – 1945) quy định?
A. Vĩ tuyến 38.		B. Sông Áp Lục.	C. Vĩ tuyến 17	D. Cảng Icheon.
Câu 9. Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là
A. đơn cực.		B. I-an-ta.		C. Vec-xai.		D. đa cực.
Câu 10. Quốc gia đứng đầu khối tư bản chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là
A. Anh.		B. Pháp.		C. Mỹ.		D. Đức.
II. Câu hỏi đúng sai 
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
     Đầu năm 1945, cục diện Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh…
    Trong bối cảnh đó, một hội nghị quốc tế được triệu tập tại I-an-ta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11 – 2  – 1945 với sự tham dự của nguyên thủ 3 cường quốc là , I. Xtalin (Liên Xô), Ph. Rudơven (Mỹ) và U. Sơcsin (Anh). 
     Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng: thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt NhậtBản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở  châu Á ; thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới ; thỏa thuận việc đóng quân ở các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.
     Toàn bộ những quyết định của Hội nghị I-an-ta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là Trật tự thế giới hai cực I-an-ta.
(Sách giáo khoa Lịch sử 12 (Cơ Bản), NXB Giáo Dục Việt Nam, Hà Nội, 2021, tr. 5-6)
a (NB). Hội nghị I-an-ta diễn ra vào đầu năm 1945 với sự tham dự của ba cường quốc trụ cột trong phe Đồng minh gồm Liên Xô, Mỹ, Anh.
b (TH). Những quyết định Hội nghị I-an-ta đưa ra nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước Đồng minh vào giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai.
c (VD). Một trong những quyết định quan trọng và gây nhiều tranh cãi tại hội nghị I-an-ta là việc tổ chức lại thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
d (VD). Trật tự hai cực I-an-ta được hình thành trên cơ sở một số hội nghị quốc tế lớn do các cường quốc Đồng minh tổ chức.
Bài 4: Sự ra đời và phát triển của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á(ASEAN)
I.Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1: Quốc gia nào dưới đây là một trong các thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1967? 
A. Việt Nam.                  B. Thái Lan.                    C. Nhật Bản.                   D. Mianma.
Câu 2: Quốc gia nào dưới đây không phải là thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1967? 
A. Malaixia.           B. Philippin.             C. Brunây.                D. Xingapo. 
Câu 3: Các nước sáng lập tổ chức ASEAN gồm 
A. Inđônêxia, Malayxia, Philippin, Xingapo, Thái Lan. 
B. Inđônêxia, Malayxia, Xingapo, Mianma, Việt Nam. phát 
C. Malayxia, Xingapo, Việt Nam, Lào, Thái Lan. 
th D. Inđônêxia, Malayxia, Thái Lan, Philippin, Brunây. 
Câu 4: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng hoàn cảnh ra đời của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? 
A. Nhu cầu liên kết, hợp tác giữa các nước để cùng phát triển. 
B. Xu thế toàn cầu hóa lan rộng và ảnh hưởng đến các nước. 
C. Nhu cầu liên kết hợp tác đấu tranh để giải phóng dân tộc. in thi 
D. Tác động ngày càng lớn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 
Câu 5: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm giống của tổ ch Liên hợp quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? 
A. Có nguyên tắc điều phối tham vấn và đồng thuận.  B. Là biểu hiện rõ nét của xu hướng liên kết khu vực. 
C. Kết nạp thành viên không phân biệt thể chế chính trị. 
D. Là sản phẩm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật. 
Câu 6: Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam (ASEAN) diễn ra lâu dài và đầy trở ngại chủ yếu là do 
A. có nhiều khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia dân tộc. 
B. nguyên tắc hoạt động không phù hợp với một số quốc gia. 
C. tác động của Chiến tranh lạnh và cục diện hai cực, hai phe. 
D. các nước thực hiện chiến lược phát triển kinh tế khác nhau. 
Câu 7: Ý nào dưới đây giải thích không đúng về lý do mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX? 
A. Chống lại sự hình thành trật tự đa cực nhiều trung tâm sau Chiến tranh lạnh. 
B. Quan hệ giữa ba nước Đông Dương với ASEAN đã được cải thiện tích cực. 
C. Chiến tranh lạnh kết thúc và xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra việc mạnh mẽ. 
D. Thực hiện hợp tác phát triển hiệu quả theo các nguyên tắc của Hiệp ước Bali. 
Câu 8: Ý nào dưới đây giải thích không đúng về lí do mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX? 
A. Chỉ khi kết nạp đầy đủ thành viên mới có thể cạnh tranh được với EU. 
B. Chiến tranh lạnh đã kết thúc và xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ. 
C. Thực hiện hợp tác phát triển có hiệu quả theo nguyên tắc của Hiệp ước Bali. 
D. Xuất phát từ xu thế khách quan mở rộng liên kết và nhu cầu của các nước. 
Câu 9: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm khác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giai đoạn 1976 - 1999 so với giai đoạn 1967 - 1976? 
A. Triển khai và hiện thực hóa các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.
B. Phát triển mạnh về tổ chức, giải quyết nhiều vấn đề chính trị lớn. 
C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hoá. 
D. Giúp đỡ lẫn nhau đào tạo và cung cấp các phương tiện nghiên cứu. 
Câu 10: Thách thức của Việt Nam khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 
A. nguy cơ tụt hậu, cạnh tranh và đánh mất bản sắc. 
B. ô nhiễm môi trường và mất độc lập dân tộc. 
C. nguy cơ bất ổn định về chính trị và văn hóa. 
D. nguy cơ khủng bố và tranh chấp biển đảo.
II. Câu trắc nghiệm đúng sai 
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Nhu cầu củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực để phát triể mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia Đông Nam Á. Chính vì vậy, v hình thành một tổ chức tập hợp tất cả các nước trong khu vực là một lẽ nhiên và cần thiết. Vào những năm 60 của thế kỷ XX, trào lưu hợp tác k vực đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Trước bối cảnh đó, sự xuất hiện, ASEAN về phương diện nào đó là sự ứng phó với những khó khăn t trong và thích ứng với những diễn biến bên ngoài”. 
                              (Trần Xuân Nghiệp, Trương Công Vĩnh Khanh, ASEAN – 55 năm hình the Tin và phát triển (1967 – 2022), NXB Thông tin và Truyền thông, 2022, tr. 
a. Sự ra đời của ASEAN xuất phát từ nhu cầu hợp tác, liên kết giữa nước để cùng phát triển. 
b. ASEAN ra đời trong bối cảnh xu hướng liên kết khu vực đã diễn ra thể nhiều nơi trên thế giới. 
c. Sự ra đời của ASEAN là một trong những biểu hiện rõ nét của xu thế toàn cầu hóa trên thế giới. 
d. ASEAN ra đời là sự thích ứng kịp thời trước những khó khăn bên trong và diễn biến bên ngoài. 

